
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5 Tuổi A2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hường - Nguyễn Thị Thơm  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 30/12 đến 03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 24/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ, nhận đồ dùng của trẻ từ tay p/h, trao đổi với p/h tình hình sức khỏe của 

trẻ, kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra vệ sinh đồ dùng cá nhân của trẻ, ghi vào sổ nhật ký 

nếu trẻ nào có biểu hiện bất thường của trẻ. 

* Thể dục sáng: 

- Tập theo nhịp điệu bài hát tháng 

- Khởi động: Từ 3 hàng dọc cho trẻ chạy thành vòng tròn, đi bằng má bàn chân, đi 

bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh về 3 hàng ngang 

- Trọng động: BTPTC 

- Động tác 1:Cúi gập cổ,nghiêng sang trái,phải.Xoay cổ 

- Động tác 2: 2 tay đưa sang ngang,đưa lên rồi hạ tay xuống kết hợp bước chân sang 

- Động tác 3: Đưa 1 tay ngang 1 tay cao kết hợp bước chân sang rồi đổi bên 

- Động tác 4: Giơ hai tay lên cao, cúi gập người 

- Động tác 5: 2 tay đưa lên gập trước ngực kết hợp bật nhảy 

-Chuyển đội hình vòng tròn và tập theo bài hát 

- Hồi tĩnh: Vẫy tay lên xuống nhẹ nhàng  

 

Trò chuyện 

*Trò chuyện với trẻ về thế giới động vật: Như các con vật thường được nuôi và chăm 

sóc trong gia đình, các con vật sống trong rừng, … 

- Xem video về sự phát triển của con ếch, con bướm,… 

 

- Trò chuyện, xem video về ngày tết Nguyên đán 

- Nhắc- Trò chuyện về các loài động vật: Đặc điểm, nơi ở, lợi ích. 

- Trò chuyện với trẻ một số con vật sống ở khắp nơi và ích lợi của chúng với con người 

và những cách bảo vệ những động vật . 

- Đọc thông điệp buổi sáng. 

MT28 



*Giáo dục: 

- Biết nói lời cảm ơn – xin lỗi 

- Biết khóa nước và tắt điện khi không sử dụng 

- Biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà công việc nhà vừa sức của mình và cố gắng tự hoàn thành 

công việc được giao trẻ vào lớp chọn góc chơi rồi hoạt động cùng các bạn 

- So sánh sự khác biệt giữa các nhóm con vật thông qua đặc điểm, môi trường sống, lợi 

ích, thức ăn, vận động. 

- Nghe các bài hát về các con vật: Con chuồn chuồn, Một bầy heo con, Hai con thằn 

lằn con,… (MT28)  

Hoạt động học 

T2 

Khám phá 

Động vật sống khắp 

mọi nơi  

Văn học 

Kể chuyện cho trẻ 

nghe 

“Dê con nhanh trí”  

Khám phá 

Phân nhóm các loài 

động vật (MT24)  

Văn học 

Thơ: Mèo đi câu cá  

MT100, 

MT36, 

MT24 

T3 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Gà 

trống thổi kèn của 

nhạc sỹ Lương Bằng 

Vinh 

NDKH: NH: Chú voi 

con ở bản Đôn Phạm 

Tuyên 

TC: “Tai ai tinh”  

Âm nhạc 

DH: Chú chim nhỏ 

dễ thương 

NH: Có con chim 

vành khuyên nhỏ  

Âm nhạc 

VĐ: Đố bạn 

TCÂN: Hóa đá  

Âm nhạc 

VẬN ĐỘNG 

“CHÚC TẾT”  

T4 

Vận động 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi e,ê  

Vận động 

VĐCB: Đầu đội túi 

cát đi lên xuống ván 

dốc (dài 3m, cao 

30cm) 1 đầu kê cao 

Làm quen chữ viết 

Làm quen u ,ư  



30cm 

TCVĐ: Ném bóng  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ con bò ( ĐT) 

(MT100)  

Hoạt động tạo hình 

Thiết kế tổ chim(5E)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn con vật sống 

trong rừng  

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bức tranh 

mùa xuân 

 

(Tiết: Đề tài)  

T6 

Làm quen với toán 

Nhận biết số chẵn ,số 

lẻ trong phạm vi 8  

Làm quen với toán 

Sắp xếp theo quy tắc 

(MT36)  

Làm quen với toán 

Đếm, nhận biết số 

lượng trong phạm vi 

9  

Làm quen với toán 

Thêm ,bớt số lượng 

trong phạm vi 9  

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẤN 1 

- Thứ 2 : HĐCCĐ : cho trẻ làm con vật từ lá ,Vẽ phấn trên sân: vẽ con vật bé thích 

,Chơi tự do 

- Thứ 3 : HĐCCĐ: quan sát thời tiết ,TCVĐ : tạo dáng con vật ,TD: chơi đồ chơi ngoài 

trời 

- Thứ 4 :HĐCCĐ: vận động chú ếch con ,TCVĐ: ôtô và chim sẻ ,TD: chơi đò chơi 

ngoài trời 

- Thứ 5 :HĐCCĐ: Những bức tranh vui,TCVĐ : mèo đuổi chuột ,TD: chơi đò chơi 

ngoài trời 

- Thứ 6: in các con vật trên sân trường ,TCVĐ: Thỏ nhảy về chuồng ,TD: chơi đò chơi 

ngoài trời  
 

TUẤN 2 

+ Thứ 2 : HĐCCĐ : vận động : năm con vịt con ,TCVĐ: đập bóng chọn con vật , Chơi 

tự do: đồ chơi ngoài trời 

+Thứ 3 :HĐCCĐ: Thí nghiệm : sự biến đổi của màu ,TCVĐ: đong nước,TD : Chơi đồ 

chơi ngoài trời 

MT22, 

MT77 



+ Thứ 4 : HĐCCĐ :cho trẻ đọc vè về các con vật ,TCVĐ : bé chọn con vật gì ,TD : 

Chơi cát với sỏi 

+Thứ 5 : HĐCCĐ:giao lưu trò chơi A6,TD : chơi đồ chơi ngoài trời 

+ Thứ 6: HĐCCĐ : Thí nghiệm : sự kì diệu của giấy ăn , TD : đồ chơi ngoài (MT22)  
 

*Tuần 3: 

Thứ 2- Hướng dẫn trẻ tập đi xe đạp và chơi các trò chơi vận đông 

Thứ 3- Hoạt động ở góc sáng tạo ( Gấp con ếch), TC: Thả đỉa ba ba 

Thứ 4- Hoạt động ở phòng Montessori: Quét rác, mở đóng nắp hộp, vặn ghép nắp hộp 

Thứ 5- Vẽ phấn ra sân, TC: Mèo đuổi chuột, chơi theo ý thích.(MT77) (MT77)  
 

Thứ 6- Xem sách, đọc sách ở góc thư viện , Chơi trò chơi ở bãi cỏ cửa lớp D3  
 

*Tuần 4: 

Thứ 2- Xem sách, kể truyện ở góc sáng tạo, Chơi trò chơi ở cửa lớp D4 

Thứ 3- Giao lưu vận động với lớp A4 

Thứ 4- Hoạt động ở khu cát nước, chơi theo ý thích ở khu vận động  

Thứ 5- Gấp con ếch ( STEAM)( Khu 1), TC: Mèo và chim sẻ 

Thứ 6- Trẻ tập đi xe đạp và vệ sinh sân trường( Nhặt lá, nhổ cỏ)  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

-Góc xây dựng: Xây dựng Trang trang trại chăn nuôi( T1,3) 

-Góc bán hàng: Đóng vai bác bán hàng ( T2) 

-Góc tạo hình: Vẽ, xé dán, gấp các con vật( T4) 

* Góc xây dựng: 

+Xây dựng trang trại chăn nuôi 

- Góc phân vai: 

+ Đóng vai bác bán hàng 

* Góc LQCC 

+ TC Xếp hột hạt tạo nét cc, sao chép, đồ chữ e,ê,u,ư 

+ Xếp các hột hạt, sỏi để tạo thành chữ cái, Sao chép - đồ chữ cái đã học. Sao chép các 

 



ký hiệu thông thường. 

* STEAM 

- Thiết kế tổ chim,gấp con ếch 

*Góc tạo hình 

- Vẽ, xé dán các con vật bé thích 

- Gấp, tạo hình con chim, con ếch 

* Góc văn học: Trẻ kể lại truyện theo tranh, rối. Vẽ tranh truyện. Đóng kịch câu 

chuyện dê đen. Xem sách. 

* Montesseri : 

* Góc LQVT 

+ Bé đếm, thêm bớt, tách gộp số lượng trong phạm vi 9 

+ Chơi với bảng chun, chắp ghép hình 

+ sắp xếp theo quy tắc  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Xem video giữ gìn vệ sinh cá nhân 

- Trò chuyện về bữa ăn gia đình 

+ Ăn nhiều loại thức ăn chứa chất bột đường 

- Biết tự lấy ghế vào bàn trong giờ ăn khi có hiệu lệnh 

- Nhắc trẻ vệ sinh cá nhân sau khi chơi bẩn và trước khi ăn 

- Động viên trẻ ăn hết xuất 

- Rèn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định, không nhổ bậy ra lớp  

- Trò chuyện về biết: ăn nhiều loại thức ăn chín uống sôi để cơ thể khỏe mạnh (MT10)  

MT10 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1  

- Thứ 2 : Trò chơi ghép tranh quá trình lớn lên của bé. 

- Thứ 3: KNTPV: Cách cầm dao,dĩa,kéo 

- Thứ 4 :NSTLVM:Bài 11:Trang phục gọn gàng sạch sẽ.( Đánh giá lại MT49 )  

- Thứ 5 :KNTPV:Cách mặc áo khoác,cài khuy( Đánh giá lại MT 3) 

- Thứ 6 Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần. (MT53)  
 

*Tuần 2 

T2- Dạy trẻ bài đồng dao " trời mưa trời gió" TC: Ném bolling,  

MT53, 

MT37, 

MT19 



T3-TC: Thi xem ai nhanh ( Thêm bớt theo yêu cầu của cô, Trò chuyện, quan sát, thảo 

luận về một số con vật dưới nước .( Đánh giá lại MT 30 ) 

T4- Gấp con chim, TC: Kể dủ 3 thứ, TC: Đố biết ai ra ngoài (( Đánh giá lại MT 102 ) 

T5- Dạy trẻ bài thơ " Gà mẹ đếm con" TC: Tìm chữ cái theo yêu cầu  

T6- Thực hiện một số quy định ở trường,nơi công cộng về an toàn: Sau giờ học về nhà 

ngay... Nêu gương cuối tuần  
 

*Tuần 3 

- Thứ 2 : Kỹ năng xử lý khi bị bắt cóc 

- Thứ 3 : vận động bài hát sắp đến tết rồi( Đánh giá lại MT 85) 

- Thứ 4 : Làm cành đào từ các nguyên vật liệu (Đánh giá lại MT 60 ) 

- Thứ 5 : Tìm hiểu về động vật sống trong rừng( Đánh giá lại mt 31) 

- Thứ 6: sắp sếp theo quy tắc (MT37)  
 

* Tuần 4 

T2- Trò chuyện về ngày tết nguyên đán, Tạo hình bao lì xì ( Đánh giá lại MT 98) 

T3:NSTLVM:Bài 17:Quan tâm tới mọi người, TC: Ai thông minh hơn (Đánh giá lại 

Mt 64) 

T4- Đọc bài thơ " Tết đang vào nhà", dạy trẻ Giáo dục lễ giáo văn minh Bài 31: Niềm 

vui đón Tết  

T5- Cho trẻ xem video một số trường hợp không an toàn: Hiểu được từ khái quát pt 

giao thông,động vật,thực vật,đồ dùng gia đình Hát và vận động bài hát " Sắp đến tết 

rồi" ( Đánh giá lại mt 66) 

T6- Bài 15 : bé vui chơi an toàn (MT19)  

Chủ đề - Sự kiện  

Tuần 1:Động vật ở 

khắp mọi nơi (Nghỉ tết 

dương lịch 1/1)  

Tuần 2: Sự sinh sản và 

tập tính của động vật  

Tuần 3: Bé chung tay 

bảo vệ động vật  
Tuần 4 : Gia đình bé 

chuẩn bị đón Tết  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 



Ký duyệt của BGH 

-Tháng 01 lớp A2 xây dựng kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày thep quy định, Lớp A2 thực hiện 

theo đúng kế hoạch đã đề ra 

Hợp Thanh,ngày 25 tháng 12 năm 2024 

Đã kiểm tra 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 
 

  

 

 

 


